TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	Thứ
	Tiết
	9A9
	9A8
	9A7
	9A6
	9A5
	9A4
	9A3
	9A2
	9A1

	Thứ 2
	1
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ

	
	2
	CN-DŨNG
	ANH-P.HẠNH
	NHẠC-H.LINH
	ĐỊA-THƠM(Đ)
	TOÁN-HƯỜNG
	ANH-THU(A)
	LÝ-THẢO(L)
	VĂN-DƯƠNG(V)
	HOÁ-NHẤT

	
	3
	SỬ-T.NGA
	HOÁ-NHUNG H
	ANH-T.HẠNH
	LÝ-GIANG
	VĂN-L.HƯƠNG 
	CN-DŨNG 
	TD-THI
	SỬ-THƯ
	VĂN-D.LINH

	
	4
	VĂN-VÂN(V)
	SỬ-T.NGA
	LÝ-GIANG
	ANH-T.HẠNH
	SỬ-HÀ 86
	SINH-VÂN(S)
	ĐỊA-THƠM Đ 
	ANH-NHUNG A
	ANH-THU(A)

	
	5
	GDCD-DƯƠNGV
	CN-DŨNG
	TOÁN-LAN
	SỬ-HÀ 86
	ĐỊA-BÌNH Đ
	VĂN-THƯ
	NHẠC-HOA
	SINH-THẢO S
	SINH-VÂN(S)

	Thứ 3
	1
	SINH-THẢO(S)
	VĂN-THUỶ CĐ
	HOÁ-TOAN
	LÝ-GIANG
	VĂN-L.HƯƠNG
	TOÁN-MẪN
	SINH-TRANG S
	TOÁN-HOÀ
	VĂN-D.LINH

	
	2
	VĂN-VÂN(V)
	SINH-NHI
	VĂN-HIỀN
	TOÁN-YÊN
	TOÁN-HƯỜNG
	VĂN-THƯ(V)
	VĂN-HƯƠNG83
	VĂNTC-BÌNHHP
	VĂN-D.LINH

	
	3
	VĂN TC-BÌNHHP
	ĐỊA-THƠM(Đ)
	VĂN-HIỀN
	VĂN-ĐÀO
	TOÁN-HƯỜNG
	SỬ-THƯ
	CN-DŨNG T
	GDCD-DƯƠNGV
	TD-QUYNH

	
	4
	TOÁNTC_CTHUỶ
	HOÁ-NHUNG H
	ANH-T.HẠNH
	SINH-THẢO(S)
	ANH-D.THUỶ
	TOÁN-MẪN
	ANH-P.HẠNH
	ANH-NHUNG(A)
	CN-DŨNG

	
	5
	ANH-NHUNG(A)
	ANH-P.HẠNH
	TOÁN-LAN
	NHẠC-H.LINH
	HOÁ-NHUNG (H)
	ANH-THU(A) 
	HOÁ-NGUYỆT
	TOÁN-HOÀ
	NHẠC-HOA

	Thứ 4
	1
	TD-OANH
	TOÁN-HUYỀN
	SỬ-T.NGA
	ANH-T.HẠNH
	TD-TRƯỜNG
	TD-A.ĐỨC
	ANH-P.HẠNH
	TOÁN-HOÀ
	ANH-THU A

	
	2
	SỬ-T.NGA
	VĂN-THUỶ CĐ
	TOÁN TC-LAN
	TOÁN-YÊN
	VĂNTC-HƯƠNG83
	ĐỊA-THƠM Đ
	TOÁN-Đ.THU
	ANH-NHUNG(A)
	VĂNTC-BÌNHHP

	
	3
	TOÁN-C.THUỶ
	GDCD-DƯƠNGV
	TD-TRƯỜNG
	TOÁN-YÊN
	LÝ-NHUNG L       
	GDCD-D.LINH
	TOÁN-Đ.THU
	CN-DŨNG
	TOÁN-NGA T

	
	4
	LÝ-GIANG
	SINH-NHI
	ĐỊA-BÌNH(Đ)
	VĂN-ĐÀO
	ANH-D.THUỶ
	NHẠC-H.LINH
	VĂN-HƯƠNG83
	VĂN-DƯƠNG(V)
	TD-QUỲNH

	
	5
	ANH-NHUNG(A)
	LÝ-NHUNG L
	HOÁ-TOAN
	GDCD-D.LINH
	HOÁ-NHUNG H
	ANH-THU(A)
	VĂN-HƯƠNG83
	SINH-THẢO S
	LÝ-THẢO L

	Thứ 5
	1
	NHẠC-H.LINH
	TOÁN-HUYỀN
	GDCD-D.LINH
	ANH-T.HẠNH
	ANH-D.THUỶ
	HOÁ-TOAN
	TD-THI
	VĂN-DƯƠNG (V
	TOÁN-NGA(T)

	
	2
	TOÁN-C.THUỶ
	TOÁN-HUYỀN
	VĂNTC-HIỀN
	VĂN-ĐÀO
	NHẠC-H.LINH
	TD-ĐỨC
	SINH-TRANG(S)
	VĂN-DƯƠNG V
	ANH-THU A

	
	3
	SINH-THẢO S
	TD-OANH
	TD-TRƯỜNG
	VĂN-ĐÀO
	CN-DŨNG
	TOÁN-MẪN
	TOÁN-Đ.THU 
	TD-QUỲNH
	SỬ-HÀ 86

	
	4
	ANH-NHUNG A
	ANH-P.HẠNH
	CN-DŨNG
	TD-ĐỨC
	SỬ-HÀ 86
	VĂN-THƯ 
	TOÁN TC-NGAHT
	NHẠC-HOA
	TOÁN-NGA(T)

	
	5
	ĐỊA-THƠM Đ
	VĂN TC – HIỀN
	SINH-NHI
	CN-DŨNG
	VĂN-L.HƯƠNG
	VĂN-THƯ(V)
	ANH-P.HẠNH
	HOÁ-NHẤT
	VĂN-D.LINH

	Thứ 6
	1
	TD-OANH
	NHẠC-H.LINH
	VĂN-HIỀN
	HOÁ-NGUYỆT
	TOÁN-HƯỜNG
	SỬ-THƯ(V)
	VĂN-HƯƠNG83
	TOÁN-HOÀ
	TOÁN-NGA(T)

	
	2
	HOÁ-NHUNG H
	VĂN-THUỶ CĐ
	LÝ-GIANG
	TOÁN-YÊN
	GDCD-L.HƯƠNG
	SINH-VÂN(S)
	SỬ-THƯ
	TD-QUỲNH
	TOÁNTC-NGA(T

	
	3
	VĂN-VẪN V
	TD-OANH
	TOÁN-LAN
	SỬ-HÀ 86
	TD-TRƯỜNG
	VĂN-THƯ(V)
	HOÁ-NGUYỆT
	ĐỊA-BÌNH Đ
	LÝ-THẢO L

	
	4
	LÝ-GIANG
	TOÁNTC-HUYỀN
	SỬ-T.NGA
	TOÁN TC-YÊN
	VĂN-L.HƯƠNG
	VĂNTC_BÌNHHP
	VĂN – HƯƠNG 83
	TOÁN TC-NGAHT
	ĐỊA-BÌNH Đ

	
	5
	VĂN-VÂN(V)
	VĂN-THUỶ CĐ
	SINH-NHI
	SINH-THẢO S
	SINH-TRANG(S)
	LÝ-NHUNG
	GDCD-L.HƯƠNG
	LÝ-THẢO L
	SINH-VÂN(S)

	Thứ 7
	1
	HOÁ-NHUNG H
	LÝ-NHUNG L       
	TOÁN-LAN
	TD-TRƯỜNG
	SINH-TRANG(S)
	TOÁNTC-MẪN
	LÝ-THẢO L
	HOÁ-NHẤT
	GDCD-D.LINH

	
	2
	VĂN-VÂN V
	TOÁN-HUYỀN
	ANH-T.HẠNH
	VĂN TC – HIỀN
	TOÁNTC-HƯỜNG
	HOÁ-TOAN
	VĂNTC-HƯƠNG83
	SỬ-THƯ
	HOÁ-NHẤT

	
	3
	TOÁN-C.THUỶ
	SỬ-T.NGA
	VĂN – HIỀN
	VĂN-ĐÀO
	LÝ-NHUNG(L)
	TOÁN-MẪN
	TOÁN-Đ.THU
	LÝ-THẢO L
	SỬ-HÀ 86

	
	4
	TOÁN-C.THUỶ
	VĂN-THUỶ CĐ
	VĂN-HIỀN
	HOÁ-NGUYỆT
	VĂN-L.HƯƠNG
	LÝ-NHUNG(L)
	SỬ-THƯ
	VĂN-DƯƠNG(V)
	VĂN-D.LINH

	
	5
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
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